
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục thành phố Hà Nội 

được tặng Bằng khen  năm học 2019 - 2020 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày         tháng 10 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

        I. Tập thể 

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ 

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đống Đa 

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ 

4.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm 

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm 

6.  Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Quận Ba Đình 

7.  Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo 

8.  Trường Mầm non Láng Thượng, Quận Đống Đa 

9.  Trường Mầm non Shining, Quận Đống Đa 

10.  Trường Mầm non Chim Non, Quận Hoàn Kiếm 

11.  Trường Mầm non Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm 

12.  Trường Mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy 

13.  Trường Mầm non Kim Lan, huyện Gia Lâm 

14.  Trường Mầm non 10 - 10, huyện Hoài Đức 

15.  Trường Mầm non Đan Phượng, huyện Đan Phượng 

16.  Trường Mầm non Đồng Tháp, huyện Đan Phượng 

17.  Trường Mầm non Huyện, huyện Đan Phượng 

18.  Trường Mầm non Đông Ngạc A, quận Bắc Từ Liêm 

19.  Trường Tiểu học Hồng Dương, huyện Thanh Oai 

20.  Trường Tiểu học Định Công, quận Hoàng Mai 

21.  Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ 

22.  Trường Tiểu học Xuân La, quận Tây Hồ 

23.  Trường Tiểu học Thái Thịnh, Quận Đống Đa 

24.  Trường Tiểu học Thăng Long, Quận Hoàn Kiếm 

25.  Trường Tiểu học Tràng An, Quận Hoàn Kiếm 

26.  Trường Tiểu học Hồng Vân, huyện Thường Tín 

27.  Trường Tiểu học Văn Tự, huyện Thường Tín 

28.  Trường Tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên 

29.  Trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên 
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30.  Trường Tiểu học Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ 

31.  Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 

32.  Trường Tiểu học Tây Tựu A, quận Bắc Từ Liêm 

33.  Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B, quận Bắc Từ Liêm 

34.  Trường Tiểu học Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm 

35.  Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn A, huyện Chương Mỹ 

36.  Trường Tiểu học Lam Điền, huyện Chương Mỹ 

37.  Trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Sơn Tây 

38.  Trường Tiểu học Trần Phú, thị xã Sơn Tây 

39.  Trường Tiểu học Đồng Tháp, huyện Đan Phượng 

40.  Trường Tiểu học Liên Trung, huyện Đan Phượng 

41.  Trường Trung học cơ sở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 

42.  Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm 

43.  Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ 

44.  Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, Quận Hai Bà Trưng 

45.  Trường Trung học cơ sở Thịnh Quang, Quận Đống Đa 

46.  Trường Trung học cơ sở Thanh Quan, Quận Hoàn Kiếm 

47.  Trường Trung học cơ sở Tích Giang, huyện Phúc Thọ 

48.  Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ 

49.  Trường Trung học cơ sở Yên Hoà, quận Cầu Giấy 

50.  Trường Trung học cơ sở Đức Thượng, huyện Hoài Đức 

51.  Trường Trung học cơ sở Vân Tảo, huyện Thường Tín 

52.  Trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, huyện Thường Tín 

53.  Trường Trung học cơ sở Tự nhiên, huyện Thường Tín 

54.  Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ 

55.  Trường Trung học cơ sở Lam Điền, huyện Chương Mỹ 

56.  Trường Trung học cơ sở Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ 

57.  Trường Trung học cơ sở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ 

58.  Trường Trung học cơ sở Dục Tú, huyện Đông Anh 

59.  Trường Trung học cơ sở Đồng Tháp, huyện Đan Phượng 

60.  Trường Trung học cơ sở Trung Châu, huyện Đan Phượng 

61.  Trường Trung học cơ sở Tân Hội, huyện Đan Phượng 

62.  Trường Trung học cơ sở Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm 

63.  Trường Trung học cơ sở Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm 

64.  Trường Trung học cơ sở Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm 

65.  Trường Trung học cơ sở Tản Lĩnh, huyện Ba Vì 

66.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Quận 

Hoàn Kiếm 

67.  Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa 
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68.  Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng - Thạch Thất 

69.  Trường Trung học phổ thông Đông Anh 

70.  Trường Trung học phổ thông Sơn Tây 

71.  Trường Trung học phổ thông Đồng Quan 

72.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton 

73.  Trường Trung học phổ thông Đông Đô 

74.  Trường Trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên 

      II. Cá nhân 

1.  Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam 

Từ Liêm 

2.  Ông Lưu Luyến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú 

Xuyên 

3.  Bà Phạm Thị Hạnh Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Đống Đa 

4.  Bà Nguyễn Diệu Ánh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Hoàn Kiếm 

5.  Bà Hoàng Minh Hằng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Hoàn Kiếm 

6.  Ông Lê Minh Phong, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Hoàn Kiếm 

7.  Bà Đinh Thị Tuyết Mai Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Cầu Giấy 

8.  Ông Đặng Văn Viện Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ 

Đức 

9.  Ông Hoàng Việt Cường Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia 

Lâm 

10.  Ông Phạm Gia Hữu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh 

Xuân 

11.  Ông Vương Văn Lâm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài 

Đức 

12.  Ông Nguyễn Đức Thành Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thường Tín 

13.  Ông Nguyễn Quý Liễu Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đan Phượng 

14.  Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đan Phượng 

15.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Trì 

16.  Bà Phạm Thị Hảo Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Trì 

17.  Bà Lê Thị Thu Hương Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc 

Từ Liêm 

18.  Bà Nguyễn Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non A, 

Quận Hoàn Kiếm 
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19.  Bà Nguyễn Thị Hoa Phương Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Văn, quận 

Nam Từ Liêm 

20.  Bà Lã Thị Hải Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Cao, 

huyện Thanh Oai 

21.  Bà Chu Thị Minh Lưu Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Nam, huyện 

Ứng Hòa 

22.  Bà Nguyễn Thị Thơ Hiệu trưởng trường Mầm non Hòa Xá, huyện 

Ứng Hòa 

23.  Bà Nguyễn Thu Thùy Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non B, Sở 

Giáo dục và Đào tạo  

24.  Bà Đào Thanh Tú Giáo viên Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu 

nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo 

25.  Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, quận 

Cầu Giấy 

26.  Bà Đinh Thị Hồng Liễu Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, quận Cầu 

Giấy 

27.  Bà Ngô Thị Ngát Giáo viên Trường Mầm non Bình Yên B, huyện 

Thạch Thất 

28.  Bà Trần Thị Diệu Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm 

29.  Bà Đặng Thị Tuyết Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Giang A, 

huyện Hoài Đức 

30.  Bà Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở, huyện 

Hoài Đức 

31.  Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Đình A, 

huyện Sóc Sơn 

32.  Bà Nguyễn Thị Phương 

Hạnh 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Hương, 

huyện Chương Mỹ 

33.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Chúc 

Sơn B, huyện Chương Mỹ 

34.  Bà Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng 

35.  Bà Dương Thị Phượng Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tháp, 

huyện Đan Phượng 

36.  Bà Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập, 

huyện Đan Phượng 

37.  Bà Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên Trường Mầm non Tân Hội, huyện 

Đan Phượng 

38.  Bà Triệu Thị Kim Ngọc Hiệu trưởng Trường Mầm non C thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì 

39.  Bà Vũ Thị Gấm Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Ngạc A, 

quận Bắc Từ Liêm 

40.  Bà Trần Thị Kim Thu Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm 
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41.  Bà Nguyễn Thị Bích Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Canh, 

quận Nam Từ Liêm 

42.  Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

quận Nam Từ Liêm 

43.  Ông Nguyễn Văn Thạch Giáo viên Trường Tiểu học Liên Châu, huyện 

Thanh Oai 

44.  Bà Nguyễn Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng, 

quận Hà Đông 

45.  Bà Kiều Thị Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện 

Ứng Hòa 

46.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Viên An, huyện 

Ứng Hòa 

47.  Bà Lê Thúy Nga Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, 

Quận Hoàn Kiếm 

48.  Ông Nguyễn Thành Long Giáo viên Trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận 

Cầu Giấy 

49.  Bà Vũ Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy 

50.  Bà Khổng Minh Thu Hà Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy 

51.  Bà Ngô Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Bằng, 

huyện Thạch Thất 

52.  Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót, 

quận Thanh Xuân 

53.  Bà Lê Bích Mai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền Phong, 

huyện Gia Lâm 

54.  Bà Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thượng, 

huyện Hoài Đức 

55.  Bà Nguyễn Thị Yến Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Lỗ A, 

huyện Sóc Sơn 

56.  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự, huyện 

Thường Tín 

57.  Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên Trường Tiểu học Quất Động, huyện 

Thường Tín 

58.  Bà Ngô Thị Thơm Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện 

Thường Tín 

59.  Bà Nguyễn Thị Kiều Anh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, 

huyện Thường Tín 

60.  Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Lâm, 

quận Long Biên 

61.  Bà Đồng Thị Quyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên, quận 

Long Biên 

62.  Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn, huyện 

Chương Mỹ 
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63.  Bà Lê Thị Trần Anh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Điền, huyện 

Chương Mỹ 

64.  Bà Đặng Thị Lịch Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hòa, 

huyện Chương Mỹ 

65.  Bà Bùi Thị Giang Giáo viên Trường Tiểu học Đan Phượng, huyện 

Đan Phượng 

66.  Ông Lê Văn Mai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Châu B, 

huyện Đan Phượng 

67.  Bà Nguyễn Thị Nụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà, huyện 

Đan Phượng 

68.  Bà Nguyễn Thị Minh Lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội B, huyện 

Đan Phượng 

69.  Bà Hoàng Thị Hồng Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Dương, huyện 

Đông Anh 

70.  Bà Nguyễn Thị Thu Hảo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

Quận Hai Bà Trưng 

71.  Ông Cai Việt Long Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ 

Liên, Quận Hoàn Kiếm 

72.  Bà Phí Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 

1, quận Nam Từ Liêm 

73.  Bà Vũ Thị Phương Thư Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm 

74.  Bà Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Từ 

Liêm, quận Nam Từ Liêm 

75.  Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trưng 

Vương, huyện Mê Linh 

76.  Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mê Linh, 

huyện Mê Linh 

77.  Bà Nguyễn Thị Anh Đào Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên 

78.  Bà Trương Tú Phương Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vân Từ, 

huyện Phú Xuyên 

79.  Ông Nguyễn Quốc Đạt Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình 

Minh, huyện Thanh Oai 

80.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú La, 

quận Hà Đông 

81.  Bà Nguyễn Thị Tố Quyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Lãm, 

quận Hà Đông 

82.  Bà Trương Thị Liên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn Yên, 

quận Hà Đông 

83.  Ông Nguyễn Thế Hảo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, quận Hà Đông 

84.  Bà Nguyễn Thị Hòa Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phương 

Tú, huyện Ứng Hòa 
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85.  Ông Đoàn Vũ Hải Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hòa Phú, 

huyện Ứng Hòa 

86.  Ông Phạm Bá Dũng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, 

Quận Đống Đa 

87.  Bà Phạm Thị Như Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cầu 

Giấy, quận Cầu Giấy 

88.  Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy 

89.  Ông Vũ Huy Anh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy 

90.  Bà Trần Thị Thu Hồng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, quận Cầu Giấy 

91.  Bà Nguyễn Thị Trái Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tuy Lai, 

huyện Mỹ Đức 

92.  Bà Vũ Thị Lan Anh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cao Bá 

Quát, huyện Gia Lâm 

93.  Bà Đỗ Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị 

trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm 

94.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thắng 

Lợi, huyện Thường Tín 

95.  Ông Nguyễn Minh Quang Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim 

Quan, huyện Thạch Thất 

96.  Bà Tô Thị Bích Liên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông 

Sơn, huyện Chương Mỹ 

97.  Ông Trần Đình Cầu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Sơn, 

thị xã Sơn Tây 

98.  Ông Bùi Văn Tấn Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng 

Tháp, huyện Đan Phượng 

99.  Bà Đinh Thị Anh Đào Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng 

100.  Ông Trần Trung Hiếu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trung 

Châu, huyện Đan Phượng 

101.  Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng 

102.  Bà Vũ Thanh Tiến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn 

An, huyện Thanh Trì 

103.  Ông Nguyễn Ngọc Anh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Minh 

Khai, quận Bắc Từ Liêm 

104.  Bà Lê Thị Thu Hà Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân 

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 

105.  Ông Phùng Tiến Hải Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bê Tông, 

huyện Chương Mỹ 

106.  Ông Phùng Quang Thiệp Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh 
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107.  Bà Nguyễn Thị Tuấn Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tự Lập 

108.  Ông Lê Văn Dũng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đồng 

Quan 

109.  Ông Lê Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Ngọc Tảo 

110.  Bà Nguyễn Thị Minh Thúy Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Nguyễn Siêu 

111.  Bà Đinh Thị Nga Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Cầu Giấy 

112.  Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỹ 

Đức A 

113.  Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Mỹ Đức A 

114.  Ông Nguyễn Đình Bang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vân 

Tảo 

115.  Ông Nghiêm Hồng Trung Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 

116.  Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quốc 

Oai 

117.  Ông Nguyễn Trọng Nhiên Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cao Bá 

Quát - Quốc Oai 

118.  Bà Trần Thị Lực Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Minh Phú 

119.  Ông Lương Ngọc Thành Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tùng 

Thiện 

120.  Bà Nguyễn Quỳnh Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn 

Tây 

121.  Ông Nguyễn Mạnh Thắng Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo - Hà Đông 

122.  Bà Đỗ Thị Thùy Dương Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Huệ 

123.  Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Huệ 

124.  Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân 

Đỉnh 

125.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan Giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân 

Đỉnh 

126.  Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Xuân Đỉnh 

127.  Bà Trần Thị Hải Yến Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần 

Phú - Hoàn Kiếm 

128.  Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan 

Đình Phùng 

129.  Ông Phạm Tiến Lực Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

130.  Bà Trần Thị Yến Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 
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131.  Bà Vũ Minh Hà Cán sự Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

132.  Ông Bùi Đắc Tú Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

133.  Ông Lê Long Trọng Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

134.  Ông Phạm Xuân Thắng Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

135.  Ông Lê Quang Hiệu Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

136.  Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Chuyên viên phòng Quản lý thi và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

137.  Bà Nguyễn Thu Hà Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

138.  Ông Nghiêm Văn Bình Chuyên viên phòng Quản lý thi và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

139.  Bà Vũ Hồng Nhung Chuyên viên phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

140.  Bà Lại Thị Lan Chuyên viên phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

141.  Ông Phạm Kim Tuyến Chuyên viên phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

142.  Ông Trần Đăng Nghĩa Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

143.  Ông Hà Lam Sơn Chuyên viên phòng Giáo dục phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

144.  Bà Đinh Bích Thủy Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

145.  Bà Đỗ Thị Mai Phương Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

146.  Bà Trần Y Lan Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

147.  Bà Trần Thị Thu Hà Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục  

148.  Bà Ngô Thị Thanh Xuân Chuyên viên Công đoàn ngành Giáo dục  

 

Danh sách trên có 74 tập thể và 148 cá nhân 
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